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添付資料 6：全件オーバービューマップ  
（NPC/HPC/CPC/SPC/HCMCPC） 
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添付資料 7：借款額１５０億円ケースオーバービューマップ  
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添付資料 8：借款額２００億円ケースオーバービューマップ  
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添付資料 10：  
ベトナムの環境保護関連法令  

ベトナムの土地収用・移転補償関連法令  
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添付資料 10-1：ベトナムの環境保護関連法令  

 Law on Environmental Protection No.52/2005/QH11 approved by the National 

Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated 29/11/2005 and having effect 

from 01/07/2006 

 Decree No.80/2006/ND-CP dated 09/8/2006 by the Government on guiding the 

implementation of some articles in Law on Environmental Protection 

 Decree No.140/2006/ND-CP dated 22/11/2006 by the Government on 

Regulation for the Environmental Protection in the formulation, appraisal, 

approval and Implementation of Development Strategies, Plannings, Plans, 

Programs and Projects 

 Resolution No.49/2010 The 12th National Assembly dated 06/19/2010 About 

the important project will be submitted to the National Assembly for National 

investment decisions 

 Decree No.21/2008/ND-CP by the Government dated 28/2/2008 on 

“amendment and supplementation of several clauses of Decree 

No.80/2006/ND-CP dated 09/08/2006 on “guiding the implementation of some 

articles in Environment Protection Law” 

 Decree No.29/2011/ND-CP dated 18/04/2011 by the Government on guiding 

strategy environment assessment, environment impact assessment and 

protection commitment 

 Circular No. 26/2011/TT-BTNMT dated on 18/7/2011 by the Ministry of 

Natural Resources and Environment for Detailed regulation on some articles of 

Decree No. 29/2011/NĐ-CP on 18/4/2011 by the Government for strategy 

environment assessment, environment impact assessment, and environment 

protection commitment which has taken effect on 2/9/2011 (replace for 

Circular No. 05/2008/TT-BTNMT) 

 Decree No.117/2009/NĐ-CP dated 31/12/2009 the fine of law violations in the 

field of environmental protection 

 Current Environmental Standards (TCVNs) and National Technical 

Regulations (QCVNs) 
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添付資料 10-2：ベトナムの土地収用・移転補償関連法令  

 2003 Land Law ratified by the National Assembly of Socialist Republic of 

Vietnam on 26/11/2003, which came into effect as from 01/07/2004 

 Decree No.197/2004/ND-CP dated 03/12/2004 by the Government of Vietnam 

on compensation, support and resettlement upon land repossession by the 

Government 

 Decree No.181/2004/ND-CP dated 29/10/ 2004 on Implementation of the Land 

Law 

 Decree No.188/2004/ND-CP dated 16/11/2004 on methods to determine land 

prices and assorted land price brackets 

 Decree No.198/2004/ND-CP dated 03 /12/ 2004 on Fee for land use 

 Decree No.17/2006/ND-CP of 27/01/2006 by the Government on revising some 

contents in the Decrees guiding the implementation of Land Law 

 Decree No.84/2007/ND9-CP by the Government of 25/05/2007 on the 

additional regulations on issuance of land use right certificate, land 

repossession, exercising the land use right, the procedures of compensation, 

support and resettlement upon land repossession by the Government and 

adjustment of land claims 

 Circular No.06/2007/TT-BTNMT dated 15/06/2007 by the Ministry of Natural 

Resources and Environment guiding the implementation of some contents in 

the Decree No. 84/2007/ND-CP of 25/05/2007 issued by the Government 

 Decree No. 69/2009/ND-CP dated 13/08/2009 of the Government's additional 

regulations on land use planning, land prices, land acquisition, compensation, 

assistance and resettlement 

 Decision No. 34/QD-TTg of the Prime-Minister dated 8/8/2010 on issue of 

Regulation on compensation, assistance and resettlement for irrigation and 

hydropower projects. 

 Decision No. 07/2011/QĐ-UBND dated 30/01/2011 by People's Committee of 

Lam Dong province of unit price building villas, houses, greenhouses and unit 

price of components integrated to determine the value of property on the Lam 

Dong Province 

 Decision No. 36/2012/QĐ-UBND dated 20/8/2010 by People’s Committee of 

Lam Dong province of regulations on compensation, support and resettlement 

upon land acquisition by the Government on the Lam Dong Province  
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 Decision No. 09/2013/QĐ-UBND dated 20/02/2013 by People’s Committee of 

Lam Dong province of 2013 land price regulations on the Don duong District - 

Lam Dong Province 

 Decision No. 03/2013/QĐ-UBND dated 18/01/2013 by People’s Committee of 

Lam Dong province of issued compensation unit price for crops upon land 

acquisition by the Government on the Lam Dong Province  

 Decision No. 48/2012/QĐ-UBND dated 20/12/2012 by People's Committee of 

Lam Dong province of 2013 land price regulations on Da Lat City  

 Circular No.14/2009/TT-BTNMT dated 01/10/2009 by the Ministry of Natural 

Resources and Environment for detailed regulation on Compensation, Support 

and Resettlement; and the order and procedures of land acquisition, land 

allocation, land lease 
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添付資料 11：  
ベトナム森林区分と森林区域内での開発 関連資料  
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添付資料 11-1：List of the Special-use forests 
 

No. Name Location Area (ha) 

Breakdown 

Forest 

Land 

Bare 

Land 
Sea 

I. National Park 1077236.13 932370.76 77855.37 67010.00 

1 Ba Bể Bắc Kạn 9022.00 8555.80 466.20   
2 Ba Vì Hà Tây 6486.40 5165.77 1320.63   

Hoà Bình 4263.30 1072.40 3190.90   
3 Bạch Mã Thừa Thiên 

Huế 
34380.00 29050.80 5329.20   

Quảng Nam 3107.00 3107.00 0.00   
4 Bái Tử Long Quảng Ninh 15600.00 5233.00 709.00 9658.00 
5 Bến En Thanh Hoá 12033.00 11401.50 631.50   
6 Bidoup-Núi Bà Lâm Đồng 55968.00 50713.00 5255.00   
7 Bù Gia Mập Bình Phước 25926.00 25695.00 231.00   
8 Cát Bà Hải Phòng 15331.60 8168.30 1763.30 5400.00 
9 Cát Tiên Đồng Nai 39627.00 34288.30 5338.70   

Lâm Đồng 27530.00 24130.00 3400.00   
Bình Phước 4300.00 3837.00 463.00   

10 Chư Mom Rây Kon Tum 56434.20 54316.90 2117.30   
11 Chư Yang Sin Đắk Lắk 59316.10 59316.10 0.00   
12 Côn Đảo Bà Rịa Vùng 

Tàu 
19991.00 4854.00 1137.00 14000.00 

13 Cúc Phương Ninh Bình 11350.00 11343.80 6.20   
Thanh Hoá 4981.60 4857.81 123.79   
Hoà Bình 6074.30 6074.30 0.00   

14 Hoàng Liên Lào Cai 21000.10 19413.60 1586.50   
Lai Châu 7500.00 5906.00 1594.00   

15 Kon Ka Kinh Gia Lai 39955.00 37102.00 2853.00   
16 Lò Gò Sa Mát Tây Ninh 18345.00 15484.00 2861.00   
17 Mũi Cà Mau Cà Mau 41089.00 8749.00 5740.00 26600.00 
18 Núi Chúa Ninh Thuận 29865.00 17223.00 5290.00 7352.00 
19 Phong Nha Kẻ Bàng Quảng Bình 125362.00 125156.00 206.00   
20 Phú Quốc Kiên Giang 29135.90 27849.10 1286.80   
21 Phước Bình  Ninh Thuận 19814.00 15545.40 4268.60   
22 Pù Mát Nghệ An 93524.70 91952.90 1571.80   
23 Tam Đảo Vĩnh Phúc 14679.03 11321.88 3357.15   

Thái Nguyên 8757.60 8757.60 0.00   
Tuyên Quang 6078.40 5105.40 973.00   

24 Tràm Chim Đồng Tháp 7313.00 2893.00 4420.00   
25 U Minh Hạ Cà Mau 7926.00 7321.00 605.00   
26 U Minh Thượng  Kiên Giang 8038.00 7111.70 926.30   
27 Vũ Quang Hà Tĩnh 52882.00 51571.00 1311.00   
28 Xuân Sơn  Phú Thọ 15048.00 9398.00 5650.00   
29 Xuân Thuỷ  Nam Định 7100.00 1650.00 1450.00 4000.00 
30 Yok Đôn Đắk Lắk 109196.00 108885.50 310.50   

Đăk Nông 2905.90 2793.90 112.00   
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No. Name Location Area (ha) 

Breakdown 

Forest 

Land 

Bare 

Land 
Sea 

II. Nature Reserve 1099736.11 938602.69 161133.42   

II 

a  

Nature Reserve 1060958.87 910334.90 150623.97   

1 Bà Nà- Núi Chúa Đà Nẵng 30206.30 29136.30 1070.00   
2 An Toàn Bình Định 22545.00 16943.00 5602.00   
3 Ấp Canh Điền Bạc Liêu 363.00 66.60 296.40   
4 Bắc Hướng Hóa Quảng Trị 25200.00 22138.00 3062.00   
5 Bắc Mê Hà Giang 9042.50 8298.90 743.60   
6 Bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng 3871.00 3778.00 93.00   
7 Bát Đại Sơn  Hà Giang 4531.20 4263.10 268.10   
8 Bà Nà - Núi Chúa Quảng Nam 2753.00 2609.00 144.00   
9 Bình Châu Phước 

Bửu 
Bà Rịa-Vùng 
Tàu 

10905.00 7912.00 2993.00   

10 Cham Chu Tuyên Quang 15902.10 15593.50 308.60   
11 Copia Sơn La 11995.90 6655.20 5340.70   
12 Đakrông Quảng Trị 37640.00 32289.00 5351.00   
13 Đồng Sơn - Kỳ 

Thượng 
Quảng Ninh 14851.00 12259.00 2592.00   

14 Du Già Hà Giang 11540.10 10737.50 802.60   
15 Ea Sô Đắk Lắk 24017.00 21065.60 2951.40   
16 Hang Kia - Pà Cò Hoà Bình 5257.77 4882.75 375.02   
17 Hòn Bà Khánh Hòa 19164.48 16160.95 3003.53   
18 Hòn Chông Kiên Giang 964.70 868.40 96.30   
19 Hữu Liên Lạng Sơn 8293.00 8129.00 164.00   
20 Kon Cha Răng Gia Lai 15446.00 15386.90 59.10   
21 Kẻ Gỗ Hà Tĩnh 21759.00 19780.00 1979.00   
22 Kim Hỷ Bắc Kạn 14772.00 13913.70 858.30   
23 Krông Trai Phú Yên 13392.00 12648.00 744.00   
24 Láng Sen Long An 5030.00 3381.00 1649.00   
25 Mường Nhé Điện Biên 44940.30 26881.90 18058.40   
26 Mường Tè Lai Châu 33775.00 22412.00 11363.00   
27 Nà Hẩu Yên Bái 16399.90 12705.20 3694.70   
28 Na Hang Tuyên Quang 22401.50 21277.70 1123.80   
29 Nam Ca Đắk Lắk 21912.30 21912.30 0.00   
30 Nam Nung Đắk Nông 10912.00 10618.80 293.20   
31 Ngọc Sơn - Ngổ 

Luông 
Hoà Bình 15890.63 12928.00 2962.63   

32 Ngọc Linh Kon Tum 38109.40 34294.60 3814.80   
33 Ngọc Linh Quảng Nam 17576.00 13916.00 3660.00   
34 Núi Ông Bình Thuận 24017.00 23131.00 886.00   
35 Núi Pia Oắc Cao Bằng 10261.00 7732.00 2529.00   
36 Phong Điền Thừa Thiên 

Huế 
30262.80 30262.80 0.00   

37 Phong Quang Hà Giang 7910.90 7271.40 639.50   
38 Phu Canh Hoà Bình 5647.00 4077.90 1569.10   
39 Pù Hoạt Nghệ An 35723.00 32508.80 3214.20   
40 Pù Hu Thanh Hoá 23028.20 19983.20 3045.00   
41 Pù Huống Nghệ An 40127.70 31668.90 8458.80   
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No. Name Location Area (ha) 

Breakdown 

Forest 

Land 

Bare 

Land 
Sea 

42 Pù Luông Thanh Hoá 16902.30 16722.10 180.20   
43 Sông Thanh Quảng Nam 79694.00 61752.00 17942.00   
44 Sốp Cộp Sơn La 17369.00 13654.10 3714.90   
45 Tà Đùng  Đắk Nông 17915.20 13406.30 4508.90   
46 Tà Xùa Sơn La 13412.20 12257.20 1155.00   
47 Tà Kóu Bình Thuận 8468.00 6721.00 1747.00   
48 Tây Côn Lĩnh Hà Giang 14489.30 14018.60 470.70   
49 Tây Yên  Tử Bắc Giang 13022.70 12308.80 713.90   
50 Thần Sa - P.Hoàng Thái Nguyên 18858.90 17833.60 1025.30   
51 Thạnh Phú Bến Tre 2584.00 1914.00 670.00   
52 Thượng Tiến Hoà Bình 5872.99 5284.80 588.19   
53 Tiền Hải Thái Bình 3245.00 2259.00 986.00   
54 Văn Bàn Lào Cai 25173.00 24574.00 599.00   
55 Vân Long Ninh Bình 1973.50 1860.50 113.00   
56 Vĩnh Cửu Đồng Nai 53850.30 48188.10 5662.20   
57 Xuân Nha Sơn La 16316.80 14643.90 1672.90   
58 Xuân Liên Thanh Hoá 23475.00 20459.00 3016.00   
              
II 

b 

Special Conservation Area 38777.24 28267.79 10509.45   

1 Chế Tạo Yên Bái 20293.20 10779.80 9513.40   
2 Đắk Uy Kon Tum 659.50 491.00 168.50   
3 Ea Ral Đắk Lắk 49.00 49.00 0.00   
4 Hương Nguyên Thừa Thiên 

Huế 
10310.50 10310.50 0.00   

5 Khau Ca Hà Giang 2010.40 1875.00 135.40   
6 Lung Ngọc Hoàng Hậu Giang 790.64 599.19 191.45   
7 Nam Xuân Lạc Bắc Kạn 1788.00 1788.00 0.00   
8 Khu Bảo tồn loài 

sinh cảnh Thông 
nước 

Đắk Lắk 100.00 15.30 84.70   

9 Trùng Khánh Cao Bằng 2261.00 2135.00 126.00   
10 Sân Chim đầm Dơi Cà Mau 130.00 123.00 7.00   
11 Vườn Chim Bạc 

Liêu 
Bạc Liêu 385.00 102.00 283.00   

              
              
III. Landscape Protection Area 78129.39 60554.52 17574.87   

1 ATK Định Hoá Thái Nguyên 8728.00 6779.30 1948.70   
2 Bản Dốc Cao Bằng 566.00 494.00 72.00   
3 Căn cứ Đồng Rùm Tây Ninh 32.00 32.00 0.00   
4 Căn cứ Châu Thành Tây Ninh 147.00 138.00 9.00   
5 Chàng Riệc Tây Ninh 9122.00 8088.00 1034.00   
6 Chùa Thầy Hà Tây 37.13 37.13 0.00   
7 Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương 1216.90 1216.90 0.00   
8 Cù Lao Chàm Quảng Nam 1490.00 596.00 894.00   
9 Đá Bàn Tuyên Quang 119.60 119.60 0.00   
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No. Name Location Area (ha) 

Breakdown 

Forest 

Land 

Bare 

Land 
Sea 

10 Đền Hùng Phú Thọ 538.00 307.30 230.70   
11 Đèo Cả- Hòn Nưa Phú Yên 5768.20 3369.50 2398.70   
12 Mường Phăng Điện Biên 935.88 283.98 651.90   
13 Đray Sáp-Gia Long Đắk Nông 1515.20 1458.60 56.60   
14 Đường Hồ Chí Minh Quảng Trị 5680.00 3377.00 2303.00   
15 Gò Tháp Đồng Tháp 289.80 170.00 119.80   
16 Hồ Lắk Đắk Lắk 9478.30 7765.20 1713.10   
17 Hoa Lư Ninh Bình 2985.00 2985.00 0.00   
18 Hương Sơn Hà Tây 2719.80 2471.00 248.80   
19 K9 - Lăng Hồ Chí 

Minh 
Hà Tây 200.00 200.00 0.00   

20 Kim Bình Tuyên Quang 210.80 149.50 61.30   
21 Lam Sơn Cao Bằng 75.00 75.00 0.00   
22 Nam Hải Vân Đà Nẵng 3397.30 2925.80 471.50   
23 Núi Bà Bình Định 2384.00 1940.00 444.00   
24 Núi Bà Đen Tây Ninh 1545.00 788.00 757.00   
25 Núi Bà Rá Bình Phước  1056.00 764.00 292.00   
26 Núi Chung Nghệ An 628.30 542.30 86.00   
27 Núi Nả Phú Thọ 670.00 670.00 0.00   
28 Núi Lăng Đồn Cao Bằng 1149.00 1032.00 117.00   
29 Núi Sam An Giang 171.00 79.32 91.68   
30 Núi Thần Đinh 

(chùanon) 
Quảng Bình  136.00 136.00 0.00   

31 Pắc Bó Cao Bằng 1137.00 1070.00 67.00   
32 Quy Hòa- Ghềnh 

Ráng 
Bình Định 2163.00 831.00 1332.00   

33 Rú Lịnh Quảng Trị 270.00 95.00 175.00   
34 Rừng cụm đảo 

Hònkhoai 
Cà Mau 621.00 581.00 40.00   

35 Tân Trào Tuyên Quang 4187.30 3783.20 404.10   
36 Thăng Hen Cao Bằng 372.00 356.00 16.00   
37 Thoại Sơn An Giang 370.50 172.19 198.31   
38 Trà Sư An Giang 844.10 715.80 128.30   
39 Trần Hưng Đạo Cao Bằng 1143.00 770.00 373.00   
40 Tức Dụp An Giang 200.00 0.00 200.00   
41 Vật Lại Hà Tây 11.28 11.28 0.00   
42 Vườn Cam Nguyễn 

Huệ 
Bình Định 752.00 307.00 445.00   

43 Xẻo Quýt Đồng Tháp 50.00 23.62 26.38   
44 Yên Tử Quảng Ninh 2687.00 2518.00 169.00   
45 Yên Lập Phú Thọ 330.00 330.00 0.00   
              
IV.Forest for research and experiment  10652.25 9924.88 727.37   
1 Trung tâm nghiên 

cứu giống Đông Bắc 
Bộ 

Vĩnh Phúc 534.50 498.20 36.30   

2 Tân Tạo TP. Hồ Chí 
Minh 

29.92 26.35 3.57   
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No. Name Location Area (ha) 

Breakdown 

Forest 

Land 

Bare 

Land 
Sea 

3 Vườn Thực Vật Củ 
Chi 

TP. Hồ Chí 
Minh 

39.49 38.63 0.86   

4 Trung tâm nghiên 
cứu thực nghiệm 
Cầu Hai 

Phú Thọ 700.80 700.80 0.00   

5 TTNC ứng dụng kỹ 
thuật rừng ngập mặn 
Minh Hải 

Cà Mau 281.00 245.00 36.00   

6 Khu thực nghiệm 
nghiên cứu TP. Hạ 
Long 

Quảng Ninh 64.00 64.00 0.00   

7 Khu rừng thực 
nghiệm Đại học LN 
Hà Tây 

Hà Tây 73.00 73.00 0.00   

8 Trạm Thực nghiệm 
lâm nghiệp Cam Ly 

Đà Lạt 348.00 300.00 48.00   

9 Trạm Thực nghiệm 
lâm nghiệp Lang 
Hanh 

Đà Lạt 105.00 105.00 0.00   

10 Đak Plao Đăk Nông 3280.00 3200.00 80.00   
11 Đá Chông, Cẩm 

quỳ, Ba Vì 
Hà Tây 215.10 215.10 0.00   

12 Trung tâm KHSX 
Lâm nghiệp  Tây 
Bắc 

Sơn La 152.00 142.00 10.00   

13 Trường Trung cấp 
LN 

Pleiku 723.60 386.90 336.70   

14 Trung tâm LN nhiệt 
đới Pleiku-Gia Lai 

Pleiku 1611.80 1546.70 65.10   

15 Trung tâm ứng dụng 
KHKT Lâm nghiệp  

Hòa Bình 150.00 150.00 0.00   

16 TT ứng dụng KHKT 
Lâm nghiệp Bắc 
Trung Bộ  

Quảng Trị 879.20 879.20 0.00   

17 TT ứng dụng KHSX 
LN  Đông Nam Bộ 

Đồng Nai 326.42 302.90 23.52   

18 TT ứng dụng KHSX 
LN  Bình Dương 

Bình Dương 1.10 1.10 0.00   

19 Trung tâm nghiên 
cứu Lâm Đặc Sản 

Quảng Ninh 227.52 200.00 27.52   

20 TT ứng dụng KHSX 
LN  Đông Bắc Bộ 

Quảng Ninh 909.80 850.00 59.80   
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添付資料 11-2：保護下にある森林  
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添付資料 11-3： ベトナムの森林保護関連法令  

 Forest Protection and Development Law No.29/2004/QH11, approved by the 

National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated 03/12/2004 and 

having effect from 01/04/2005 

 Decree No. 23/2006/QD-CP dated 03/03/2006 by the Government on 

implementation of law on forest protection and development  

 Decree 09/2006/NĐ-CP dated 16/01/2006 by the Government on regulations of 

fire prevention and fire-fighting of forest 

 Biodiversity Law No.20/2008/QH12 approved by the National Assembly of 

Socialist Republic of Vietnam dated 13/11/2008 

 Decree No.65/2010/ND-CP dated 11/06/2010 by the Government on Detailing 

and guiding the implementation of biodiversity-law having effect from 

30/07/2010 

 Decree No.32/2006/ND-CP dated 30/03/2006 by the Government on 

management of endangered, endangered animal rare 

 Decision No 61/2005/BNN dated 12/10/2005 on Classification of Protective 

Forest 

 Decision No 62/2005/BNN dated 12/10/2005 on Classification of Special Use 

Forest 
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添付資料 12：  
IUCN によるベトナム国内の哺乳類の分布図  
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添付資料 12：IUCN によるベトナム国内の哺乳類の分布図（越境分を省略）  
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添付資料 13：環境社会配慮関連評価シート
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添付資料 14: 環境社会配慮チェックリスト（送配電・変電施設）
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添付資料 15：MOIT 承認（VWEM 概念設計）【越文】  
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添付資料 15：MOIT 承認（VWEM 概念設計）【越文】  
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添付資料 16：ERAV アクションプラン  
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添付資料 16：ERAV アクションプラン  
 

No. Activities Period Implementa
tion 

I Development of detail design of wholesale electricity 
market (2014 -2015)     

I.1 Finalization and issuance of the conceptual design of 
the WCM 

03 
months 

ERAV 

I.2 Development of detail design of wholesale electricity 
market  

15 
months 

ERAV  

I.3 Development of the conceptual design of the IT 
system for WCM operation 

09 
months 

 ERAV 

II Development of legal framework for the WCM (2015-
2016) 

    

II.1 Reviewing and preparing the list of legal documents 
required by the WCM 

04 
months 

ERAV  

II.2 Developing the WCM operation rules 13 
months 

ERAV 

II.3 Developing the mechanism of CfD contract in the 
WCM 

12 
months 

ERAV 

II.4 Developing regulations of IT system for the WCM 12 
months 

ERAV 

II.5 Setting technical - economic criteria for the WCM's 
participants 

12 
months 

ERAV 

II.6 Developing the WCM metering code for the WCM 12 
months 

ERAV 

II.7 Developing regulations of contracting relationship 
between EPTC and indirect trading generators 
(SMHP, import…) 

12 
months 

ERAV 

II.8 Developing regulations of contracting relationship 
between EPTC and power companies (wholesaler) 

12 
months 

ERAV 

II.9 Developing regulation of providing transmission 
service in the WCM 

12 
months 

ERAV 

II.1
0 

Developing regulation of providing distribution 
services in the WCM 

12 
months 

ERAV 

II.1
1 

Revising regulations of retail tariff methodology and 
cost pass-through mechanism for the WCM 

12 
months 

ERAV 

II.1
2 

Developing the cross-subsidy arrangement among 
power companies  

12 
months 

ERAV 

II.1
3 

Developing other regulation (market monitoring, 
ancillary services, integration of renewable sources, 
dispute settlement, etc...) 

12 
months 

ERAV 
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No. Activities Period Implementa
tion III Other preparations (2015 – 2016) 12 

months 
ERAV 

III.1 Developing methodology and action plan for transfer 
the existing CfD contract (held by Single Buyer) in 
the VCGM to the WCM 

12 
months 

ERAV 

III.2 Developing IT system for the WCM operation 12 
months 

Market 
Participant

s 

III.3 Capacity building for the System Market Operator 18 
months 

ERAV 

III.4 Capacity building for the SEPTC, power company   Market 
Participant

s 

III.5 Basic and advance training on the WCM for the 
market participants 

18 
months 

ERAV 

III.6 Assessing the readiness for the WCM, monitoring the 
WCM operation 

12 
months 

ERAV 
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添付資料 17：DPO1 と DPO２における成立条件（Prior Action） 
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添付資料 17：DPO１および DPO２における成立条件（Prior Actions） 
 

DPO1（USD 312 million, Board Approved on April 6, 2010） 
Prior Action 1: VCGM設計方針の策定  (MoIT Decision 6713/QD-BCT発出) 

Prior Action 2: 計量システム標準と発電事業者のVCGM市場参加手続きの策定(MoIT Circular 

27/2009/TT-BCT発出) 

Prior Action 3: VCGM導入のためのセクター体制の確立(OoG Notice No. 232/TBVPCP of July 

31,2009)の発出  

Prior Action 4: 2009年内の電気料金値上げ（VND 948/kWhまで引き上げ）および透明性の高い

年次料金改定の実行（コスト回収、5%未満の値上げ承認権限のMOITへの委譲

等を含む）(PM Decision 21/2009/QD-TTg発出). 

Prioro Action 5: 家庭用電気料金の改正と消費者へのクロス補助スキームの確立 (PM Decision 

No.21/2009/QD-TTg発出). 

Prior Action 6: 民生用機器の省エネ基準の確立(MoST Decision 2740/QD-BKHCN, December 9, 

2008 and Decision 632/QDBKHCN,April 20, 2009の発出 ). 

Prioro Action 7: 業務用、産業用、灌漑用の時間帯別電気料金 (TOU)制度の導入  (MoIT 

Circular 05/2009/TT-BCT発出). 
 
 

DPO2（USD 200 million, Board Approved on March 22, 2012） 
Prior Action 1: VCGM市場ルールの策定（EVNによる市場手続き策定、市場手続きの承認権限

のERAVへの委譲など）(MoIT Circular,18/2010/TT-BCT 発出) 

Prior Action 2: BOT、多目的水力以外の発電プライシングと標準契約書を決定・承認するため

の方法論と手続きの策定  (MoIT Circular 41/2010/TTBCT 発出 ) 

Prior Action 3: 多目的水力のコスト回収方法論の策定  (MoIT Circular 46/2011/TTBCT発出) 

Prior Action 4: 将来のEVNグループからの独立を見据えた発電会社（複数）の設立の決定  

(OoG Notice No. 77/TB-VPCP, MoIT Letter 350/TTr-BCT, PM Letter 138 /TTgĐMDN発

出) 

Prior Action 5: 市場ベースの平均電力料金調整メカニズム(PM Decision 24/2011/QD-TTg, MoIT 

Circular 31/2011/TTBCT発出) 

Prior Action 6: NPTの収入要件、送電料金の決定・承認方法論の策定  (MoIT Circular, 

14/2010/TTBCT, MoIT Circular 03/2012/TT-BCT amending and complementing Circular 

14発出) 

Prior Action 7: PC向け需要家負荷調査に係る規制の策定 (MoIT Circular 33/2011/TTBCT発出)  
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添付資料 18：世界銀行 TA リスト  
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添付資料 19：アジア開発銀行 ＴＡリスト  

A-207



 
 

添付資料 
 

 
 

 

A-208


	添付資料
	添付資料 5 
	添付資料 6
	添付資料 7
	添付資料 8
	添付資料 9
	添付資料 10
	添付資料 11
	添付資料 12
	添付資料 13
	添付資料 14
	添付資料 15
	添付資料 16
	添付資料 17
	添付資料 18
	添付資料 19




